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DƯ ĐỊA HỒI PHỤC VÀ TĂNG GIÁ DUY TRÌ TRỞ LẠI, CHỈ SỐ VN-INDEX TIẾP TỤC 
TIẾN TỚI VÙNG KHÁNG CỰ 1.085- 1.095 ĐIỂM 

 
 

Thị trường thế giới   1D 

Dow Jones 33,421 1.24% 

S&P 500 4,159 1.19% 

Nikkei 30,574 1.60% 

Hang Sheng 19,655 0.48% 

VIX 17 -6.23% 

   

Thị trường Việt Nam     

 VN-Index VN30 

VN-Index 1,068.3 1,070.8 

1D 0.74% 0.82% 

YTD 5.91% 6.42% 

GTGD (tỷ VND)        11,739 4,790 

Vốn hoá (tỷ VND) 4,230,309 3,055,773 

NĐTNN (tỷ VND)          135.3 102.2 

Tự doanh (tỷ VND)   

P/E 14.4 11.9 

P/B 1.6 1.6 

   

Lợi suất TPCP   YTD 

Việt Nam 3 tháng 2.56% -43.9% 

Việt Nam 3 năm 2.69% -41.9% 

Việt Nam 10 năm 3.12% -38.6% 

Mỹ 3 tháng 5.11% 17.7% 

Mỹ 2 năm 4.16% -5.9% 

Mỹ 10 năm 3.57% -7.6% 

   

Giá hàng hoá   1D 

Dầu Brent (USD/thùng) 76.7 -0.30% 

Vàng (USD/ounce) 1,980 -0.23% 

   

Tỷ giá   1D 

USD/VND 23,434 0.09% 

EUR/VND 25,378 0.17% 

JPY/VND 17,035 0.00% 

   

Lãi suất liên ngân hàng   YTD 

Qua đêm 4.45% -2.2% 

1 tuần 4.58% -16.4% 

2 tuần 4.65% -27.3% 

1 tháng 4.90% -34.9% 

 
 

 
Nhận định và Chiến lược giao dịch 
 

- Nhận định:  Hệ thống đánh giá và phân loại trạng 

thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên 

giao dịch 18/05/2023 tương ứng với diễn biến tăng giá. 

 

        Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của 

chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì trở lại kịch bản tăng điểm 

mặc dù áp lực điều chỉnh vẫn đang có dấu hiệu duy trì 

trong bối cảnh một số chỉ báo kỹ thuật đang cảnh báo tín 

hiệu quá mua. Theo đó, một diễn biến điều chỉnh nhẹ có 

thể diễn ra và chỉ số VN-Index vẫn có khả năng sẽ về 

kiểm tra hỗ trợ ngắn hạn 1.054 điểm của đường EMA 20 

ngày trước khi quay trở lại xu hướng tăng giá hiện tại và 

hướng tới vùng kháng cự 1.085 – 1.095 điểm.  

 

Với sự cải thiện và duy trì sức mạnh tổng quan của chỉ 

số VN-Index, nhà đầu tư có thể gia tăng thêm tỷ trọng 

nắm giữ tận dụng nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường 

với kỳ vọng chỉ số hướng tới vượt vùng kháng cự 1.085 

– 1.095 điểm.  
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THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

  
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 18/05/2023: 
 

  Chỉ báo Điểm 

Xu hướng 
EMA (3); EMA 

(10) & SMA (20) 
8 

Định hướng & 
Sức mạnh xu 
hướng 

DMI & ADX 1 

Dao động & 
Động lượng 

RSI (14) 2 

MFI (14) 3 

Stochastic 
(14,3,3) 

-2 

MACD (12,26,9) 3 

CMF 1 

Khối lượng 

OBV 1 

Volume 0 

Độ rộng 
Advance - 

Decline 
0 

Điểm đánh giá chung 50.00 

Nhận Định Tăng giá 

 
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH 
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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 18/05/2023: 
 

STT Mã CK Điểm Trạng thái 

1 BID 82.3 Tăng giá rất mạnh 

2 BVH 71.1 Tăng giá mạnh 

3 CTG 79.4 Tăng giá rất mạnh 

4 FPT 51.4 Tăng giá mạnh 

5 GAS 71.3 Tăng giá mạnh 

6 HDB 59.7 Tăng giá mạnh 

7 HPG 67.9 Tăng giá mạnh 

8 MBB 62.3 Tăng giá mạnh 

9 MSN 50.5 Tăng giá mạnh 

10 MWG 57.4 Tăng giá mạnh 

11 PLX 70.3 Tăng giá mạnh 

12 PNJ 53.3 Tăng giá mạnh 

13 POW 59.4 Tăng giá mạnh 

14 REE 53.1 Tăng giá mạnh 

15 SSI 73.4 Tăng giá mạnh 

16 STB 69.3 Tăng giá mạnh 

17 TCB 67.0 Tăng giá mạnh 

18 VCB 74.1 Tăng giá mạnh 

19 VHM 44.8 Tăng giá 

20 VIC 45.1 Tăng giá 

21 VJC 49.3 Tăng giá 

22 VNM 41.9 Tăng giá 

23 VPB 78.0 Tăng giá rất mạnh 

24 VRE 63.0 Tăng giá mạnh 

 

Tăng giá rất 

mạnh

< -75 < < -50 < < -25 < < +25 < < +50 < < +75 <
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mạnh
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mạnh
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Nguồn: Bloomberg, Fiinpro 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI: 

 

 

BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 18.05.2023: 
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CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ: 
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TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH 

 

Lãnh đạo hàng đầu từ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa lên tiếng trấn an rằng Mỹ sẽ không vỡ nợ và cuộc 

đàm phán vẫn tiếp diễn. “Tôi nghĩ cuối cùng là chúng ta sẽ không vỡ nợ”, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy 

chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNBC trong ngày 17/05. Tổng thống Joe Biden cũng đồng tình với quan 

điểm đó. Tại Nhà Trắng, ông chia sẻ: “Chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau vì không còn cách nào khác. 

Mọi lãnh đạo trong phòng họp đều hiểu hậu quả của việc vỡ nợ”. 

 

Ngày 17/5, Văn phòng Hội đồng nhà nước (Thượng viện) Thụy Sĩ cho biết một ủy ban của quốc hội nước này 

sẽ tiến hành điều tra nguyên khiến ngân hàng Credit Suisse đến "bờ vực" phá sản và quá trình ngân hàng 

UBS tiếp quản Credit Suisse. Đài truyền hình SRF của Thụy Sĩ dẫn nguồn tin từ cơ quan trên nêu rõ: "Với 

mức độ nghiêm trọng của các sự kiện và tác động tài chính, văn phòng quyết định rằng việc thiết lập một ủy 

ban quốc hội là cần thiết." Văn phòng Thượng viện Thụy Sĩ ủng hộ việc tiến hành cuộc điều tra rộng rãi và làm 

rõ các sự kiện trong những năm gần đây dẫn đến việc sáp nhập khẩn cấp nói trên. 

 

Ngân hàng UBS Group AG dự kiến sẽ phải chịu khoản phí tài chính lên tới 17 tỷ USD từ việc tiếp quản Credit 

Suisse, dựa trên tài liệu từ UBS. UBS ước tính sẽ thiệt hại 13 tỷ USD từ việc đánh giá lại tài sản và nghĩa vụ 

nợ sau khi tiếp quản Credit Suisse. Cùng với đó, nhà băng này còn phải chịu khoảng 4 tỷ USD chi phí pháp lý 

và kiện tụng tiềm tàng. Tuy nhiên, UBS cũng ước tính ghi nhận "lợi thế thương mại” âm 34.8 tỷ USD từ việc 

mua lại Credit Suisse với giá chưa bằng một nửa giá trị vốn hóa thị trường. Phần đệm tài chính này có thể 

giúp UBS bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn và thậm chí có thể giúp tăng lợi nhuận quý 2/2023 nếu nhà băng này 

hoàn tất giao dịch sáp nhập vào tháng tới theo kế hoạch. 

 

Các nhà phân tích kỳ vọng chi tiêu mạnh mẽ cho ôtô và nhiên liệu sẽ thúc đẩy doanh số bán lẻ khi thị trường 

lao động tiếp tục mạnh lên và tiền lương có khả năng hỗ trợ chi tiêu của người tiêu dùng. Các nhà phân tích 

tại Oredit Suisse kỳ vọng chi tiêu mạnh mẽ cho ôtô và nhiên liệu sẽ thúc đẩy doanh số bán lẻ. Chỉ số doanh 

số bán lẻ cơ bản, không tính chỉ tiêu liên quan đến ôtô, dự kiến sẽ yếu hơn. Tuy nhiên, nhưng hoạt động chi 

tiêu cũng có thể bị hạn chế vởi những đồn đoán về khả năng kinh tế suy thoái, các điều kiện tài chính thắt chặt 

và lạm phát chậm lại. 

 

Theo giới chuyên gia, chính sách của Fed trong thập kỷ qua và việc hạ lãi suất mới chính là nguồn gốc của loạt 

vấn đề trong hệ thống ngân hàng khu vực tại Mỹ. Cùng với đó, ngày càng xuất hiện nhiều dự báo cho rằng Mỹ 

sẽ rơi vào suy thoái. Một chỉ báo của Ngân hàng Dự trữ New York mới đây thậm chí cho thấy khả năng nền kinh 

tế lớn nhất suy thoái trong 12 tháng tới là gần 70%. Và khi mà Fed dừng tăng lãi suất vào tháng 6 tới, khả năng 

cao lạm phát sẽ quay đầu tăng trở lại.

Đàm phán tiến triển, Tổng thống Joe Biden nói Mỹ sẽ không vỡ nợ. 

Thụy Sĩ điều tra nguyên nhân khiến Credit Suisse đến 'bờ vực' phá sản. 

UBS có thể thiệt hại 17 tỷ USD từ vụ thâu tóm Credit Suisse. 

Doanh số bán lẻ của Mỹ liệu có kỳ vọng phục hồi khi lạm phát hạ nhiệt. 

Chuyên gia: 'Fed là vấn đề lớn nhất trong nền tài chính Mỹ'. 
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TIN DOANH NGHIỆP 

 

Tổng Cục Thuế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Nhựa Hà Nội (HoSE: 

NHH) do đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Do đó, NHH bị phạt số tiền 82 triệu đồng 

và buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu hơn 411 triệu đồng, tiền chập nộp 48 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử lý 

về thuế mà NHH phải nộp là gần 542 triệu đồng. 

 

Ngày 17/5, buổi họp trực tuyến với nhà đầu tư của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, 

HoSE: SAB) đã tập trung vào triển vọng và định hướng của công ty trong năm 2023 và tương lai. Theo đó, 

năm 2023, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu 40.272 tỷ đồng và lãi sau thuế 5.775 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 

5% so với thực hiện năm 2022. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận lớn nhất mà Sabeco đưa ra từ trước tới 

nay. 

 

Ông Trần Minh Nhựt, anh bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT CTCP Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL – 

sàn HOSE) đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu ACL đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 

22/5 đến ngày 19/6, theo phương thức thỏa thuận, khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Minh Nhựt sẽ 

không còn nắm giữ cổ phiếu ACL nào. 

 

Ngày 1/6 tới đây Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả 

cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 

về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 21/6/2023. Như vậy với 448,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, 

Viglacera sẽ chi khoảng 448,3 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. 

 

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa ra quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Xây 

dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/05/2023. Theo đó, cổ 

phiếu HBC chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và 

phương thức giao dịch thỏa thuận. Lý do HBC bị đưa vào diện hạn chế giao dịch là vì Công ty chậm nộp BCTC 

năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định. Đồng thời, cổ phiếu HBC tiếp tục bị giữ ở diện 

kiểm soát do chậm nộp BCTC năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2021 và 2022). 

 

 

 

 

 

Tin cổ phiếu. NHH 

Tin cổ phiếu. SAB 

Tin giao dịch. ACL 

Tin cổ phiếu. VGC 

Tin cổ phiếu. HBC 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

 

Bản quyền năm 2023 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank 

Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và và 

VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo 

này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không 

một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ 

chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của VietinBank Securities. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

  

Chiến lược giao dịch  

Nguyễn Hoàng Việt 

Chuyên viên phân tích chính 

vietnh@cts.vn 

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771 
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